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Chủ đề: Đồ dùng của bé 

Nhóm : BuBu 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần :(1+3) 

 

Quần áo của 

bé 

Âm Nhạc 

NH:Chiếc 

khăn tay 

Nghe âm 

thanh  to, 

nhỏ của 

thanh gõ 

Kể chuyện 

theo tranh: 

Giờ ăn của 

bé 

Nhận Biết 

Nhận biết: 

Quần áo của 

bé 

 

 

-Trườn về 

phía trước 

 

Âm Nhạc 

NH : Chiếc 

khăn tay 

Nghe âm 

thanh to- nhỏ 

của thanh gõ 

 

HĐVĐV 

Bé chơi đóng 

mở nắp chai 

Nhận Biết 

NBPB: 

Chơi với đồ 

chơi màu 

đỏ 

 

 

HĐVĐV: 

Xếp chồng 

khối gỗ 

 

Thể Dục 

- Đi trong 

đường hẹp 

 

 

 

Thơ 

Khăn nhỏ 

Tuần: 2 

 

Vật dụng 

của bé 

Âm Nhạc 

Hát : Đôi 

dép xinh 

Trò 

chơi:Nghe 

âm thanh to-

nhỏ của 

trống lắc 

Kể chuyện 

theo tranh 

Bé chơi búp 

bê 

Nhận Biết 

NBTN: 

Nón-dép 

 

 

 

Thể dục 

Đi theo 

hướng thẳng 

 

Âm Nhạc 

Hát: Đôi dép 

xinh 

Trò chơi: 

Nghe âm 

thanh to nhỏ 

của trống lắc 

HĐVĐV 

Xếp chồng 

khối gỗ 

Nhận Biết 

NBPB:Chơi 

với đồ chơi 

màu xanh 

 

HĐVĐV 

Tháo lắp 

vòng 

Thể Dục 

Bò chui 

dưới gậy 

 

 

Thơ 

Đi dép 

 



 

 

 

Chủ đề: Đồ Dùng Đồ Chơi Của Bé 

Nhóm Lí Lắc 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những đồ 

chơi bé 

thích 

 

Thể dục 

-Bò chui qua 

cổng 

Kĩ năng 

Cất dọn đồ 

chơi 

Nhận biết 

Những đồ 

chơi bé thích 

 

Văn học 

Thơ: “Chia 

đồ chơi” 

HĐVĐV 

Đóng cọc 

vào bàn gỗ 

Tuần 2 

Bàn ghế bé 

ngồi 

Thể dục 

-Đi có mang 

vật trên tay 

 

Âm nhạc 

DH: “Em 

búp bê” 

Nhận biết 

Bàn ghế bé 

ngồi 

Văn học 

Truyện: “Cái 

chuông nhỏ” 

Kỹ năng 

Vò giấy 

Tuần 3 

Đồ dùng ăn 

uống 

 

Thể dục 

-Bật tại chổ 

 

Âm nhạc 

VĐTN: 

“Bóng tròn 

to” 

Nhận biết 

Đồ dung ăn 

uống của bé 

 

Tạo Hình 

Tô màu cái 

chén 

NBPB 

Màu xanh-  

màu đỏ 

 

 



 

Chủ đề: Đồ Dùng Đồ Chơi Của Bé 

Nhóm Lí Lắc 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những đồ 

chơi bé 

thích 

 

Kĩ năng 

Cất dọn đồ 

chơi 

Thể dục 

Bò chui qua 

cổng 

Nhận biết 

Những đồ 

chơi bé thích 

 

Văn học 

Thơ: “Chia 

đồ chơi” 

HĐVĐV 

Đóng cọc 

vào bàn gỗ 

Tuần 2 

Bàn ghế bé 

ngồi 

Âm nhạc 

DH: “Em 

búp bê” 

 

Thể dục 

Đi có mang 

vật trên tay 

Nhận biết 

Bàn ghế bé 

ngồi 

Văn học 

Truyện: “ 

Cái chuông 

nhỏ” 

Kỹ năng 

Vò giấy 

Tuần 3 

Đồ dùng ăn 

uống 

 

Âm nhạc 

VĐTN: 

“Bóng tròn 

to” 

 

Thể dục 

Bật tại chỗ 

Nhận biết 

Đồ dung ăn 

uống của bé 

 

Tạo Hình 

Tô màu cái 

chén 

NBPB 

Màu xanh-  

màu đỏ 

 

 

 

 

 



 

Chủ đề: Đồ Dùng Đồ Chơi Của Bé 

Nhóm Baby 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những đồ 

chơi bé 

thích 

 

Văn học 

Thơ: “Chia 

đồ chơi” 

 

Kĩ năng 

Cất dọn đồ 

chơi 

Nhận biết 

Những đồ 

chơi bé thích 

 

Thể dục 

Bò chui qua 

cổng 

 

HĐVĐV 

Đóng cọc 

vào bàn gỗ 

Tuần 2 

Bàn ghế bé 

ngồi 

 

Nhận biết 

Bàn ghế bé 

ngồi 

 

 

Âm nhạc 

DH: “Em 

búp bê” 

  Văn học 

Truyện:“ 

Cái chuông 

nhỏ” 

 

 

 

Thể dục 

Đi có mang 

vật trên tay 

 

Kỹ năng 

Vò giấy 

Tuần 3 

Đồ dùng ăn 

uống 

 

Tạo Hình 

Tô màu cái 

chén 

 

Âm nhạc 

VĐTN: 

“Bóng tròn 

to” 

Nhận biết 

Đồ dung ăn 

uống của bé 

 

Thể dục 

Bật tại chổ 

 

NBPB 

Màu xanh- 

màu đỏ 

 

 

 

 

 

 


